
     

NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu 

Các Thẩm phán:                         Bà V  Thị Thu H  ng 

                                                  Bà Ph m Thị  im  

   Thư ký phiên tòa: Bà    Th nh Th o  inh - Thư ký T   án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Bà Nguyễn 

Thị  im Tiển - Kiểm sát viên. 
 

N à  31 tháng 8, n à  07 và ngày 14 tháng 9 năm 2023 tại Ph n  xử án 

T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 131   m K  Kh i   h    phư n  

  n Thành   u n 1  Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm côn  kh i vụ án 

thụ lý số: 273/2023/TLPT-DS, ngày 03 tháng 7 năm 2023, về việc: “Tr nh chấp 

qu ền sử dụn   ất”. 
 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số:1114/2023/DS-ST ngày 18-4-2023 củ  Tòa 

án nhân dân thành phố Thủ   c  Thành phố Hồ Chí Minh bị khán  cáo. 
 

Theo  u  t  ịnh  ư  vụ án r  xét xử phúc thẩm số:2840/2023/  -PT 

ngày 14/7/2023  và  u  t  ịnh ho n phiên t   phúc thẩm số:10568/  -PT ngày 

09/8/2023 củ  T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh   iữ : 
 

   1. Nguyên đơn:  à  oàn   ọc T  sinh năm 1951. 

 ị  chỉ: 145/10/2  ư n  E, Khu phố 2  phư n  X, thành phố Y  Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

   qu ền ôn  Tạ Xuân N  sinh năm 1975 –  ại diện (Có mặt). 

 ị  chỉ: 29  ư n  số 3  khu phố 2  phư n     thành phố Y  Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

(Giấ  ủ  qu ền n à  23/3/2020). 

  ư i bảo vệ qu ền và lợi ích hợp pháp củ  n u ên  ơn:  u t sư   u ễn 

Văn D –  u t sư Văn ph n   u t sư Xuân N2  - thu c  oàn  u t sư Thành phố 

Hồ Chí Minh (Có mặt). 

 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ộc lập - Tự do - H nh phúc 

 ản án số: 943/2023/DS-PT 

        Ngày: 14 - 9- 2023  
      V/v Tr nh chấp qu ền sử dụn  

 ất. 
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2.Bị đơn:    b n nhân dân phư n  X  thành phố Y  Thành phố Hồ Chí 

Minh (Vắn  mặt). 

 ị  chỉ:  183  ư n  E  phư n  X  thành phố Y  Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1.    b n nhân dân thành phố Y  Thành phố Hồ Chí Minh; 

 ị  chỉ: 168  ư n  B  phư n  L, thành phố Y, Thành phố Hồ Chí Minh.  

   qu ền ôn    u ễn Minh T1 và bà  ê Thị Thu V -  ại diện (Có  ơn 

xin xét xử vắn  mặt). 

3.2.  à  ê Thị G,  sinh năm 1957 (Có  ơn xin xét xử vắn  mặt); 

 ị  chỉ: 51  ư n  K  khu phố 6  phư n  Z  thành phố Y, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

3.3. à  ùi  oàn Xuân T2  sinh năm 1977; 

 ị  chỉ: 02  ư n  O, khu phố 1  phư n  P, thành phố Y  Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

   qu ền ôn  Tạ Xuân    sinh năm 1975 -  ại diện (Có mặt). 

 ị  chỉ: 29  ư n  số 3  khu phố 2  phư n     thành phố Y  Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

(Giấ  ủ  qu ền n à  19/5/2023). 

3.4.Ông Bùi  oàn Minh T6  sinh năm 1979 (Vắn  mặt); 

 ị  chỉ: 145/10/2  ư n  E  khu phố 2  phư n  X  thành phố Y, Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

3.5. à  ùi  oàn Xuân T4  sinh năm 1983 (Vắn  mặt); 

 ị  chỉ: 212  ư n  14  phư n  W  thành phố Y  Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

3.6.Bà Bùi  oàn Xuân T5  sinh năm 1985; 

 ị  chỉ: 145/10/2  ư n  E  khu phố 2  phư n  X  thành phố Y, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

   qu ền bà  ùi  oàn Xuân T3  sinh năm 1987 -  ại diện (Vắn  mặt); 

 ị  chỉ: 02  ư n  O  Khu phố 1  phư n  F, thành phố Thủ   c  Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

(Giấ  ủ  qu ền n à  18/7/2022). 

3.7. à  ùi  oàn Xuân T3  sinh năm 1987; 

 ị  chỉ: 02  ư n  O  khu phố 1  phư n  F, thành phố Y, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

   qu ền ôn  Tạ Xuân    sinh năm 1975 -  ại diện (Có mặt). 

 ị  chỉ: 29  ư n  số 3  khu phố 2  phư n     thành phố Y  Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

(Giấ  ủ  qu ền n à  19/5/2023). 

3.8.Ông Bùi Trung T7  sinh năm 1988 (Vắn  mặt) 

 ị  chỉ: 59  ư n  U  phư n  I  thành phố Y  Thành phố Hồ Chí Minh. 

   Người kháng cáo:  à  oàn   ọc T -   u ên  ơn;  à  ùi  oàn Xuân 

T2 và bà  ùi  oàn Xuân T3 -   ư i có qu ền lợi  n h   vụ liên qu n.  
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             NỘI DUNG VỤ ÁN: 

           Theo bản án sơ thẩm  sự việc  ược tóm tắt như s u: 

 Tron   ơn kh i kiện n à  27/10/2020   ơn kh i kiện bổ sun  ngày 

10/12/2020,  ơn th    ổi n i dun  kh i kiện n à  17/8/2022 củ  n u ên  ơn 

bà  oàn   ọc T và tron  quá trình  iải qu  t vụ án bà T ủ  qu ền ôn  Tạ Xuân 

N trình bày: Vào năm 1980 vợ chồn  bà  oàn   ọc T và ôn   ùi Văn T8 (ch t 

năm 2012) có nh n chu ển nhượn  khoản  1.100m
2 
 ất củ  ôn   ê Văn N3 tại 

Xóm Mới  x  X1  hu ện Y (n   là khu phố 2  phư n  X  thành phố Y), Thành 

phố Hồ Chí Minh  thu c m t phần thử  30, t  bản  ồ 21(Tài liệu 2003), phư n  

X  thành phố Y  Thành phố Hồ Chí Minh. Gi   ình bà T sử dụn  phần  ất nà  

làm cơ s   úc   n    ồn   nhôm từ năm 1982 và   n n à  30/3/1993 thì gia 

 ình bà T  ược cấp Giấ   ăn  ký kinh do nh và sử dụn  ổn  ịnh  liên tục cho 

  n n    có n p thu   ầ   ủ  khôn  có  i tr nh chấp và thực hiện việc kê khai 

theo Chỉ thị 02/CT-UB, với diện tích 1.528m
2
, thu c thử  213, t  bản  ồ số 4, 

có tên tron  bản  ồ  ị  chính phư n  X năm 2004, với diện tích 1.553 2m
2
, 

thu c thử  30, t  bản  ồ 21.  

Về hợp  ồn  thuê  ất: Vào th i  iểm năm 1993   ể  ược cấp  iấ  phép 

kinh do nh phải có  iấ  t  về qu ền sử dụn   ất hợp pháp hoặc hợp  ồn  thuê 

 ất nên ôn  T8 ký hợp  ồn  thuê mặt bằn  số 67 n à  04/3/1993 với    b n 

nhân dân xã X1  th i hạn thuê m t năm.   à  30/3/1993  h  bà T  ược cấp Giấ  

phép kinh do nh. Do  ó  hợp  ồn  thuê mặt bằn  chỉ là hình th c  ể xin cấp 

Giấ  phép kinh do nh  khôn  có  iá trị pháp lý.   oài r   tại th i  iểm năm 

1993, Chủ tịch    b n nhân dân x  khôn  có thẩm qu ền cho thuê  ất và th i 

 i n thuê cũn  khôn  có  i   n thu tiền thuê  ất  khi h t hạn hợp  ồn  n à  

01/01/1994,    b n nhân dân x  khôn  có ý ki n  ì. Việc    b n nhân dân 

phư n  X có v n   n  ôn  T8  i o trả  ất, với lý do, cho rằn   ất do    b n 

nhân dân phư n  kê kh i  ôn  T8 n h   ất chư   ược cấp Giấ  ch n  nh n 

qu ền sử dụn   ất nên ông T8  ồn  ý trả cho    b n nhân dân phư n  X. Tuy 

nhiên, bà T khôn   ồn  ý trả  ất, vì phần  ất nà , ông T8 và bà T là n ư i trực 

ti p quản lý và sử dụn  liên tục  có  ón  thu . Do  ó  bà T có  ủ  iều kiện  ược 

cấp Giấ  ch n  nh n qu ền sử dụn   ất   ối với phần  ất trên theo qu   ịnh tại 

khoản 1  iều 20   hị  ịnh 43/2014 củ  Chính phủ về thi hành  u t  ất   i. 

Nay, bà T kh i kiện  êu cầu côn  nh n cho bà T  ược qu ền sử dụn   ất  diện 

tích 941,5m
2
  ất thu c m t phần thử  30, t  bản  ồ số 21, phư n  X, thành phố 

Y  Thành phố Hồ Chí Minh theo  ản  ồ hiện trạn  vị trí do Trun  tâm  o  ạc 

Bản  ồ S  Tài n u ên và Môi trư n  Thành phố Hồ Chí Minh l p n à  

10/5/2022   ồn  th i bà T  ược qu ền liên hệ cơ qu n có thẩm qu ền  êu cầu 

cấp Giấ  ch n  nh n qu ền sử dụn   ất,  ối với phần  ất  trên theo qu   ịnh củ  

pháp lu t. 

 Bị  ơn    b n nhân dân phư n  X có  ại diện theo ủ  qu ền trình bà :    

ban nhân dân phư n  X khôn   ồn  ý với  êu cầu kh i kiện củ  bà T. Phần  ất 

này,    b n nhân dân phư n  X quản lý từ n à  04/3/1993 cho   n n  . Từ năm 
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2009   n n       b n nhân dân phư n  X liên tục làm việc nhiều lần với ôn  T8  ể 

 êu cầu  i o trả phần  ất tr nh chấp cho    b n nhân dân phư n  X. Tại các biên 

bản làm việc  ôn  T8 khôn  phản  ối mà  ồn  ý  i o trả  ất cho    ban nhân dân 

phư n  X,  êu cầu chừ   ư n   i vào nhà và hỗ trợ về  ất nhưn  chư   ược 

phư n  X và    b n nhân dân thành phố Y  Thành phố Hồ Chí Minh  iải qu  t 

nên chư  bàn  i o mặt bằn . 

   ư i có qu ền lợi n h   vụ liên qu n bà  ê Thị G trình bày: Bà là con 

củ  ôn   ê Văn N3 (ch t năm 2015) và bà   u ễn Thị H1 (ch t năm 2016). 

Trước năm 1975 ch  mẹ bà có kh i ho n  phần  ất diện tích 1.100m
2
, tại  ị  chỉ 

Xóm Mới  x  X1  hu ện Y (n   là 145/10/2 khu phố 2, phư n  X  thành phố Y, 

Thành phố Hồ Chí Minh)  ể trồn  kho i mì và kho i l n .  à có c nh tác trên 

phần  ất nà .   n năm 1980 vợ chồn  ôn  T8 và bà T có  ền bù ho  màu cho 

ch  mẹ bà với số tiền 700.000  ồn  ( ả  trăm ngàn  ồn )  khôn  có làm  iấ  

 ền bù ho  màu. S u khi nh n  ủ tiền, ch  mẹ bà bàn  i o toàn b  khu  ất cho 

ông T8 và bà T quản lý sử dụn  cho   n n  .   à  07/9/2013  ch  bà có làm 

 iấ  xác nh n n i dun  trên và bà có ký tên ch n  ki n vào  iấ  xác nh n nà . 

Tron  vụ án tr nh chấp này, bà khôn  có  êu cầu  ì. 

  ư i có qu ền lợi n h   vụ liên quan bà  ùi  oàn Xuân Trinh  ôn   ùi 

 oàn Minh T6  bà  ùi  oàn Xuân T4  bà  ùi  oàn Xuân T5  bà  ùi  oàn 

Xuân T3, ông Bùi Trung T7 là con củ  ôn   ùi Văn T8 và bà  oàn   ọc T, 

thốn  nhất ý ki n củ  bà T và có  ơn xin vắn  mặt tron  quá trình  iải qu  t vụ 

án. 

  ư i có qu ền lợi  n h   vụ liên qu n    b n nhân dân thành phố Y, 

Thành phố Hồ Chí Minh ủ  qu ền ôn    u ễn Minh T1 và bà  ê Thị Thu V 

khôn  có ý ki n gì  ối với  êu cầu củ  n u ên  ơn. Ông T1 và bà V có  ơn xin 

xét xử vắn  mặt. 

          Tại phiên tòa sơ thẩm: 

N u ên  ơn bà T ủ  qu ền ôn  N  iữ n u ên  êu cầu kh i kiện  êu cầu 

côn  nh n cho bà T  ược qu ền sử dụn   ất  diện tích 941,5m
2
  ất thu c m t 

phần thử  30, t  bản  ồ số 21, phư n  X  thành phố Y  Thành phố Hồ Chí Minh 

theo  ản  ồ hiện trạn  vị trí  do Trung tâm  o  ạc Bản  ồ S  Tài n u ên và 

Môi trư n  Thành phố Hồ Chí Minh l p n à  10/5/2022   ồn  th i bà T  ược 

qu ền liên hệ cơ qu n có thẩm qu ền   êu cầu cấp Giấ  ch n  nh n qu ền sử 

dụn   ất,  ối với phần  ất  trên theo qu   ịnh củ  pháp lu t. 

        Ng ời b o vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đ n phát biểu ý 
kiến:   uồn  ốc  ất do ôn  T8, bà T nh n chu ển nhượn  từ năm 1980 củ  ôn  

N3  sử dụn  liên tục  ổn  ịnh cho   n n    có  ăn  ký kê kh i theo Tài liệu 

02/CT-UB và Tài liệu 2003. Việc     b n nhân dân phư n  X cho là  ất côn  

trên cơ s     b n nhân dân x   ăn  ký tài liệu 299/TT  và Hợp  ồn  thuê mặt 

bằn  n à  04/3/1993 là khôn  có cơ s . Theo  u t  ất   i 1987   u t  ất   i 

1993 và  u t  ất   i năm 2013   hà nước luôn khu  n khích n ư i sử dụn   ất 

 ầu tư vào việc kh i ho n   phục hó   ể  ư   ất vào sử dụn . Do  ó,  ất do 
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n ư i dân kh i ho n  khôn  phải là  ất côn  h   là quỹ  ất côn  ích củ  x . Tại 

th i  iểm năm 1993     b n nhân dân x  và Chủ tịch    b n nhân dân xã 

khôn  có thẩm qu ền cho thuê  ất, sử dụn  vào mục  ích sản xuất phi nôn  

n hiệp nên hợp  ồn  thuê  ất n à  04/3/1993  iữ  ôn  T8 và    b n nhân xã 

X1 vô hiệu. Hợp  ồn  thuê  ất khôn  c n bản chính  khôn  xác  ịnh vị trí  ất 

cho thuê  khôn  có  i thu tiền thuê  ất. Các Biên bản làm việc củ     b n nhân 

dân phư n  X với ôn  T8 về v n   n  trả  ất khôn  có  iá trị pháp lý, vì    

ban nhân dân phư n  khôn  phải là chủ sử dụn   ất. Do v       b n nhân dân 

phư n  có Thôn  báo thu hồi  ất là khôn   ún  thẩm qu ền. Việc     b n nhân 

dân x   ăn  ký tài liệu 299/TT  vào năm 1984 tron  khi  i   ình bà T   n  sử 

 ất là khôn   ún .    b n nhân dân x   ăn  ký với hình th c tạm  i o và 

khôn  có văn bản nào xác  ịnh là  ất côn . 

           Tại  ản án hành chính phúc thẩm số:101/2020/HCPT ngày 28/02/2020 

củ  T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nh n  ịnh “Ủy ban có đăng ký 

nhưng không có quá trình quản lý, thực tế sử dụng; Hợp đồng thuê đất không có 

bản chính, do đó chưa có giá trị chứng cứ khi xem xét. Việc cho rằng 1.100m
2
 là 

đất công là chưa đánh giá một cách toàn diện các chứng cứ. Theo Hội đồng xét 

xử, với tình trạng nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của gia đình bà T như nói 

trên thì trong trường hợp nếu Ủy ban nhân dân Quận 9 có kế hoạch thu hồi, sử 

dụng đất cho mục đích công cộng thì cũng phải xem xét đến quyền và lợi ích 

hợp pháp của hộ bà T”.  iều nà ,  ồn  n h   phần  ất tr nh chấp nêu trên 

thu c qu ền sử dụn  củ   i   ình bà T. Mặt khác, theo Án lệ số: 33/2020/AL 

thì: “ Cá nhân được Nhà nước cấp đất nhưng không sử dụng mà để người khác 

quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài từ khi được giao đất. Trong quá trình sử dụng 

đất, người này đã tôn tạo đất, xây dựng nhà ở ổn định, đăng ký kê khai quyền sử 

dụng đất mà người được cấp đất không có ý kiến gì ”. Trư n  hợp nà   T   án 

khôn  chấp nh n  êu cầu   i lại qu ền sử dụn   ất củ  n ư i  ược cấp  mà 

côn  nh n qu ền sử dụn   ất cho n ư i có quá trình sử dụn .  uá trình sử 

dụn ,  i   ình bà T    s n lấp  xâ  dựn  nhà xư n  kinh do nh ổn  ịnh  có 

 ăn  ký kê kh i  ất kh i theo Chỉ thị 02/CT-UB, có n p thu   ầ   ủ      b n 

nhân dân phư n  bi t việc xâ  dựn  nhà xư n  kinh do nh củ   i   ình bà T 

nhưn  khôn  có ý ki n  ì. 

         Từ nhữn  phân tích trên,  ề n hị H i  ồn  xét xử, áp dụn  Án lệ số: 

33/2020/   n à  05/02/2020 và căn c  khoản 2  iều 101 và khoản 1  iều 20 

  hị  ịnh số: 43/2014/  -CP n à  15/5/2014 củ  Chính phủ, chấp nh n toàn 

b   êu cầu kh i kiện củ  n u ên  ơn. 

          Tại Bản án dân sự sơ thẩm số:1114/2023/DS - ST ngày 18-4-2023 củ  

T   án nhân dân thành phố Thủ   c, Thành phố Hồ Chí Minh, tu ên xử: 

1. Khôn  chấp nh n toàn b   êu cầu củ  bà  oàn   ọc T. 

Khôn  chấp nh n  êu cầu củ  bà  oàn   ọc T, về việc côn  nh n qu ền 

sử dụn  diện tích theo  ản  ồ hiện trạn  vị trí do Trun  tâm  o  ạc Bản  ồ S  

Tài n u ên và Môi trư n  Thành phố Hồ Chí Minh l p n à  10/5/2022 cho bà 
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 oàn   ọc T  và  êu cầu  ược liên hệ cơ qu n có thẩm qu ền  ề n hị cấp Giấ  

ch n  nh n qu ền sử dụn   ất  ối với phần  ất nà  theo qu   ịnh pháp lu t. 

2. Chi phí tố tụn :   u ên  ơn     ón   ủ các chi phí tố tụn .  

     oài r   bản án dân sự sơ thẩm c n tuyên về án phí  qu ền khán  cáo 

củ  các  ươn  sự và qu   ịnh về Thi hành án. 

 Ngày 29/4/2023  và n à  22/5/2023 n u ên  ơn bà  oàn   ọc T và n ư i có 

qu ền lợi  n h   vụ liên qu n bà  ùi  oàn Xuân T2 và bà  ùi  oàn Xuân T3 khán  

cáo bản án dân sự sơ thẩm.  

          Tại phiên tòa phúc thẩm: 

  u ên  ơn bà T (có ôn     ại diện theo ủ  qu ền) trình bà   êu cầu 

khán  cáo  êu cầu T   án cấp phúc thẩm chấp nh n toàn b   êu cầu kh i kiện 

củ  bà T  côn  nh n qu ền sử dụn   ất  diện tích 941,5m
2 
 ất, thu c m t phần 

thử  30  t  bản  ồ số 21, phư n  X  thành phố Y, Thành phố Hồ Chí Minh; 

 ồn  th i  bà T  ược qu ền liên hệ cơ qu n có thẩm qu ền  êu cầu cấp Giấ  

ch n  nh n qu ền sử dụn   ất,  ối với phần  ất trên theo qu   ịnh củ  pháp 

lu t. 

    ư i có qu ền lợi  n h   vụ liên qu n bà  ùi  oàn Xuân T2và  bà  ùi  oàn 

Xuân T3 ( ều ủ  qu ền ôn    h    ại diện) có cùn   êu cầu khán  cáo củ  bà T.  

          Ng ời b o vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đ n phát biểu ý 
kiến:   uồn  ốc  ất do ôn  T8 và bà T nh n chu ển nhượn  từ năm 1980 củ  

ông N3. S u  ó, ông T8 và bà T sử dụn  ổn  ịnh  có  ăn  ký kê kh i theo Tài 

liệu số 02/CT-UB và Tài liệu 2003. Việc,    b n nhân dân x   ăn  ký Tài liệu 

số 299/TT  vào năm 1984, tron  khi  i   ình ông T8 và bà T   n  sử  ất là 

khôn   ún . Mặt khác     b n nhân dân x   ăn  ký với hình th c tạm  i o và 

khôn  có văn bản nào xác  ịnh là  ất côn . 

           Tại  ản án hành chính phúc thẩm số: 101/2020/HCPT ngày 28/02/2020 

củ  T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nh n  ịnh “Ủy ban có đăng ký 

nhưng không có quá trình quản lý, thực tế sử dụng; Hợp đồng thuê đất không có 

bản chính, do đó chưa có giá trị chứng cứ khi xem xét. Việc cho rằng 1.100m
2
 là 

đất công là chưa đánh giá một cách toàn diện các chứng cứ. Theo Hội đồng xét 

xử, với tình trạng nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của gia đình bà T như nói 

trên thì trong trường hợp nếu Ủy ban nhân dân Quận 9, có kế hoạch thu hồi, sử 

dụng đất cho mục đích công cộng thì cũng phải xem xét đến quyền và lợi ích 

hợp pháp của hộ bà T”.  iều nà ,  ồn  n h   phần  ất tr nh chấp thu c qu ền 

sử dụn  củ   i   ình bà T. Mặt khác, theo Án lệ số: 33/2020/AL thì: “Cá nhân 

 ược  hà nước cấp  ất nhưn  khôn  sử dụn  mà  ể n ư i khác quản lý  sử 

dụn  ổn  ịnh  lâu dài từ khi  ược  i o  ất. Tron  quá trình sử dụn   ất  n ư i 

nà     tôn tạo  ất  xâ  dựn  nhà   ổn  ịnh   ăn  ký kê kh i qu ền sử dụn   ất 

mà n ư i  ược cấp  ất khôn  có ý ki n  ì”. Trư n  hợp nà   T   án côn  nh n 

qu ền sử dụn   ất cho n ư i có quá trình sử dụn . 
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          Từ nhữn  phân tích trên   ề n hị H i  ồn  xét xử chấp nh n toàn b   êu 

cầu kh i kiện củ  bà T. 

 ị  ơn    b n nhân dân phư n  X  thành phố Y  Thành phố Hồ Chí 

Minh vắn  mặt. 

           ư i có qu ền lợi  n h   vụ liên qu n:   b n nhân dân thành phố Y  

Thành phố Hồ Chí Minh (có ôn    u ễn Minh T1 và bà  ê Thị Thu V  ại diện 

theo ủ  qu ền) và bà  ê Thị G có  ơn xin xét xử vắn  mặt; Ôn   ùi  oàn Minh 

T6  bà  ùi  oàn Xuân T3  ại diện theo ủ  qu ền bà  ùi  oàn Xuân T5; Ôn  

 ùi Trun  T7 vắn  mặt. 

     Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý ki n - 

đề nghị:  

 Về tố tụn : Từ khi thụ lý vụ án cho   n khi có  u  t  ịnh  ư  vụ án r  xét 

xử  Thẩm phán thực hiện  ún  theo qu   ịnh củ  pháp lu t và tại phiên tòa, H i 

 ồn  xét xử thực hiện  ún  theo trình tự củ     lu t Tố tụn  dân sự năm 2015. 

Các  ươn  sự chấp hành  ún  theo qu   ịnh củ  phát lu t. 

Về n i dun :Tại phiên t    bà T  bà T2 và bà T3 khôn  xuất trình  ược 

ch n  c   ì  ể ch n  minh cho việc khán  cáo củ  mình nên  ề n hị H i  ồn  

xét xử khôn  chấp nh n khán  cáo bà T, bà T2, bà T3  iữ n u ên bản án dân sự 

sơ thẩm. 

                                  NHẬN  ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u khi n hiên c u các tài liệu  ch n  c  có tron  hồ sơ vụ án  ược thẩm tr  tại 

phiên t   và căn c  vào k t quả tr nh tụn   tr nh lu n tại phiên t   và ý ki n phát biểu 

củ  Viện kiểm sát  H i  ồn  xét xử nh n  ịnh: 

 [1]  à  oàn   ọc T ủ  qu ền ôn  Tạ Xuân  ;    b n nhân dân thành phố Y, 

Thành phố Hồ Chí Minh ủ  qu ền ôn    u ễn Minh T1 và bà  ê Thị Thu V;  à  ùi 

 oàn Xuân T2 và bà  ùi  oàn Xuân T3 ủ  qu ền ôn  Tạ Xuân  ;  à  ùi  oàn 

Xuân T5 ủ  qu ền bà  ùi  oàn Xuân T3  việc ủ  nà  phù hợp với  iều 85    lu t 

Tố tụn  dân sự năm 2015. 

 2    ư i có qu ền lợi  n h   vụ liên qu n là    b n nhân nhân dân thành phố 

Y  thành phố Hồ Chí Minh ủ  qu ền ôn    u ễn Minh T1 và bà  ê Thị Thu V; Bà 

 ê Thị G có  ơn xin xét xử vắn  mặt. T   án    triệu t p hợp lệ lần th  h i   ại diện 

   b n nhân dân Phư n  X  thành phố Y, Thành phố Hồ Chí Minh là bị  ơn;  n  

 ùi  oàn Minh T6  bà  ùi  oàn Xuân T3  ại diện theo ủ  qu ền bà  ùi  oàn 

Xuân T5; Ôn   ùi Trun  T7 là n ư i có qu ền lợi  n h   vụ liên qu n vắn  

mặt. Căn c  vào khoản 3  iều 296    lu t Tố tụn  dân sự năm 2015  T   án ti n 

hành phiên t   phúc thẩm theo qu   ịnh củ  pháp lu t. 

  3    u ên  ơn bà  oàn   ọc T;   ư i có qu ền lợi  n h   vụ liên qu n 

bà  ùi  oàn Xuân T2 và bà  ùi  oàn Xuân T3 khán  cáo  êu cầu cấp phúc 

thẩm chấp nh n  êu cầu kh i kiện củ  bà Tr n  côn  nh n qu ền sử dụn   ất  
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diện tích 941,5m
2
 thu c m t phần thử  30  t  bản  ồ số 21  phư n  X  thành 

phố Y, Thành phố Hồ Chí Minh;  ồn  th i bà T  ược qu ền liên hệ cơ qu n có 

thẩm qu ền   êu cầu cấp Giấ  ch n  nh n qu ền sử dụn   ất  ối với phần  ất 

trên, theo qu   ịnh củ  pháp lu t 

 [3.1] Tron  quá trình thu th p ch n    cấp sơ thẩm  n u ên  ơn bà  oàn 

  ọc T ủ  qu ền ôn  Tạ Xuân N trình bà :  ăm 1980  ôn   ê Văn N3 (ch t 

năm 2015) chu ển nhượn  qu ền sử dụn   ất cho vợ chồn  ôn   ùi Văn T8 

(ch t năm 2012) và bà  oàn   ọc T, diện tích  ất khoản  1.100m
2
  tại Xóm 

Mới  x  X3  hu ện Y (n   là khu phố 2  phư n  X, thành phố Y)  Thành phố Hồ 

Chí Minh  thu c m t phần thử  30  t  bản  ồ 21(Tài liệu 2003). Gi   ình ôn  T8 

và bà T sử dụn  phần  ất nà  làm cơ s   úc   n    ồn  và nhôm từ năm 1982 

  n n à  30/3/1993  i   ình ôn  T8  ược cấp Giấ   ăn  ký kinh do nh và sử 

dụn  ổn  ịnh  liên tục cho   n n    có n p thu   ầ   ủ  khôn  có  i tr nh chấp  

thực hiện việc kê kh i theo Chỉ thị số: 02/CT-U   với diện tích 1.528m
2
 thu c 

thử  213  t  bản  ồ số 4. Ông T8 có tên trong Bản  ồ  ị  chính phư n  X năm 

2004  với diện tích 1.553,2m
2
 thu c thử  30  t  bản  ồ 21 (Tài liệu 2003). Do 

v    bà T kh i kiện  êu cầu côn  nh n cho bà T  ược qu ền sử dụn   ất  diện 

tích 941,5m
2
  ất, thu c m t phần thử  30, t  bản  ồ số 21, phư n  X  thành phố 

Y  Thành phố Hồ Chí Minh theo  ản  ồ hiện trạn  vị trí do Trun  tâm  o  ạc 

Bản  ồ S  Tài n u ên và Môi trư n  Thành phố Hồ Chí Minh l p n à  

10/5/2022;  ồn  th i, bà T  ược qu ền liên hệ cơ qu n có thẩm qu ền   êu cầu 

cấp Giấ  ch n  nh n qu ền sử dụn   ất,  ối với phần  ất trên, theo qu   ịnh của 

pháp lu t ( út lục số: 50 - 55; 207 - 214). 

[3.2  Tại phiên t   phúc thẩm  ôn     ại diện bà T trình bày: Th i  iểm 

chu ển nhượn  phần diện tích  ất tr nh chấp là  ất trốn . S u khi chu ển nhượn  

diện tích  ất 1.100m
2 
thì ông T8 và bà T xây dựn  nhà xư n  cơ khí Mỹ  ợi trên 

toàn b  diện tích  ất nêu trên và trồn  nhiều câ  Dừ  và câ  Xoài. 

[3.3] Theo  iên bản thẩm  ịnh tại chỗ n à  16/3/2022 củ  T   án nhân dân 

thành phố Y  Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện tại phần diện tích 1.100 m
2
, thu c 

thử  30  t  bản  ồ 21 (T  2003)  phư n  X  thành phố Y  Thành phố Hồ Chí 

Minh có nhà tôn  tư n   ạch sử dụn  làm nhà xư n    úc nhôm và m t phần xâ  

dựn  nhà b p. 

         [4] Xét, về  ăn  ký kê kh i phần  ất, diện tích 941 5m
2
 thu c m t phần 

thử  30, t  bản  ồ số 21, phư n  X  thành phố Y  Thành phố Hồ Chí Minh (Tài 

liệu 2003); Theo Sổ mục kê ru n   ất (tài liệu 299) phần  ất trên tươn   n  

thử  533  536, t  bản  ồ số 02 do    b n nhân dân xã X3  ăn  ký diện tích 

1.392m
2
  hình th c tạm  i o; Theo tài liệu 02/CT-U  phần  ất trên tươn   n  

thử  213, t  bản  ồ số 4 do ôn  T8  ăn  ký kê kh i  diện tích 1.528m
2  

và
 
theo

 

tài liệu 2003 do ôn  T8  ăn  ký kê kh i  diện tích 1.553m
2
. 

[4.1] Về  ón  thu   ất:Theo Côn  văn số 10349/CCT-KKKTT&TH ngày 

08/10/2019 củ  Chi cục Thu   u n 9 (n   là thành phố Y)  Thành phố Hồ Chí 

Minh thì ông T8  ón  thu  nhà  ất, với diện tích 1.300m
2
 từ năm 2001   n năm 
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2011  nợ thu  năm 1999 và năm 2000. Từ năm 2012  Nhà nước khôn  thu thu  

nhà  ất.  

Theo Giấ  n p tiền n à  23/11/1993 số 009798;  Biên l i thu thu  nhà   ất 

n à  30/12/1994 số 01959; Biên l i thu thu  nhà   ất số 000894 năm 1995 thì 

ông T8  ón  thu  nhà   ất năm 1993  năm 1994 và năm 1995. 

[4.2  Về quá trình sử dụn   ất: à T có l i kh i nh n chu ển nhượn  phần 

 ất nà  từ ôn   hơn năm 1980  từ năm 1982 sử dụn  làm cơ s   úc   n  cho 

  n năm 1993, ký hợp  ồn  thuê mặt bằn  với    b n nhân dân xã X3  ể  ược 

cấp Giấ  phép kinh do nh. Tuy nhiên, bà T khôn  cun  cấp  ược tài liệu ch n  

c  ch n  minh. 

Theo Hợp  ồn  thuê mặt bằn  l   úc   n  số 67 n à  04/3/1993 thì    b n 

nhân dân xã X3 cho ông T8 thuê mặt bằn  với diện tích 1.100m
2 

  ể  úc   n   

 iá thuê 250  ồn /m
2
/thán   th i hạn thuê m t năm từ n à  01/01/1993   n n à  

01/01/1994. Hiện n   các bên khôn  cun  cấp  ược bản chính Hợp  ồn  thuê 

 ất nà . Tuy nhiên, h i bên  ươn  sự  ều xác nh n có Hợp  ồn  thuê mặt bằn  

l   úc   n  n à  04/3/1993.  

[4.3] Theo các tài liệu, ch n  c  trên, mặc dù  có cơ s  xác  ịnh ôn  T8 

(có vợ là bà T)    sử dụn  phần  ất trên từ năm 1993  có thực hiện n h   vụ thu  

với Nhà nước  kê kh i  ăn  ký Tài liệu 02/CT-UB và Tài liệu 2003. Tu  nhiên, 

việc  ón  thu   ất, khôn   ồn  n h   với việc  ược côn  nh n qu ền sử dụn  

 ất.  

[4.4] Tại  iều 100  u t  ất   i năm 2013, qu   ịnh  iều kiện  ược cấp 

Giấ  ch n  nh n qu ền sử dụn   ất củ  h   i   ình  cá nhân:“1. Hộ gia đình,cá 

nhân đang sử dụng đất mà có một trong các giấy tờ sau đây:a) Những giấy tờ về 

quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm 

quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam 

dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 

Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; b) Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có 

tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; 

 2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ 

quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo 

giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, 

nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục 

chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh 

chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. 

 4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho 

thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành”. 
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Bà T kh i vợ chồn  bà nh n chu ển nhượn  phần  ất diện tích 1.100m
2
 

thu c phần thử  30, t  bản  ồ số 21, phư n  X  thành phố Y  Thành phố Hồ Chí 

Minh (Tài liệu 2003) từ ôn  N3 vào năm 1980 nhưn  khôn  cun  cấp  ược 

ch n  c  n oài xác nh n củ  ôn  N3. Tuy nhiên  theo các tài liệu kê kh i  ất 

qu  các th i k  thì ôn  N3 khôn  có   n  tên  ăn  ký trên tài liệu nào  ôn  N3 

cũn  khôn  có  iấ  t  về qu ền sử dụn   ất như qu   ịnh tại  iểm   khoản 1 

 iều 100  u t  ất   i năm 2013. Do v    việc ôn  N3 làm giấ  xác nh n có 

chu ển nhượn  phần  ất nà  cho ôn  T8 khôn  có  iá trị ch n  minh về mặt 

pháp lý về việc ôn  T8, bà T nh n chu ển nhượn  và sử dụn  phần  ất nà  từ 

năm 1980;  ồn  th i  bà T cũn  khôn  cun  cấp  ược các loại  iấ  t  khác qu  

 ịnh tại  iều 100  u t  ất   i năm 2013. 

[4.5] Theo khoản 2  iều 101  u t  ất   i năm 2013 qu   ịnh: “Hộ gia 

đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của 

Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 

và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác 

nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 

chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất.”.Xét, hiện n    iữ  bà T và    b n nhân dân phư n  X có sự 

tr nh chấp về phần  ất nên trư n  hợp sử dụn   ất củ  bà T khôn  thu c trư n  

hợp qu   ịnh tại khoản 2  iều 101  u t  ất   i năm 2013.  

[5] Căn c  Sổ mục kê ru n   ất (Tài liệu 299/TT )  phần  ất nà  do    

ban nhân dân x   ăn  ký và theo hợp  ồn  thuê mặt bằn  l   úc   n  số 67 

n à  04/3/1993 thì phần  ất diện tích 941,5m
2
 thu c m t phần thử  30, t  bản  ồ 

số 21, phư n  X  thành phố Y  Thành phố Hồ Chí Minh (Tài liệu 2003) có 

n uồn  ốc củ     b n nhân dân x  X3  ăn  ký sử dụn   nên  â  là  ất côn  củ  

   b n nhân dân x  X3 (n   là    b n nhân dân phư n  X  thành phố Y, Thành 

phố Hồ Chí Minh) cho ông T8 thuê  ể kinh do nh sản xuất  úc   n    ồn   

nhôm.  ối với việc ôn  T8 có tên tron   ăn  ký kê kh i theo Tài liệu 02/CT-UB 

và Tài liệu 2003 là do côn  tác quản lý  ất tại    b n nhân dân x  qu  các th i 

k  có nhữn  s i sót.  iều nà , thể hiện qu  các Biên bản làm việc củ     b n 

nhân dân phư n  X từ thán  10/2009   n thán  6/2011 với ôn  T8  ể thu hồi 

 ất côn  mà ông T8   n  quản lý  sử dụn .  n  T8 khôn  có ý ki n phản  ối 

khi    b n nhân dân phư n  X xác  ịnh phần  ất ông T8   n  quản lý  sử dụn  

là  ất côn  h    ư  r  tài liệu ch n  c  việc ôn  T8 sử dụn  phần  ất nà  từ 

việc nh n chu ển nhượn  từ ôn   hơn. 

[6]  hư v  , ông T8 và bà Tr n tu  sử dụn  ổn  ịnh  lâu dài phần  ất diện 

tích 941,5m
2
 thu c m t phần thử  30, t  bản  ồ số 21, phư n  X  thành phố Y, 

Thành phố Hồ Chí Minh nhưn  khôn  có các  iấ  t  theo qu   ịnh  iều 100 và 

khôn  thu c trư n  hợp qu   ịnh tại khoản 2  iều 101  u t  ất   i năm 2013 

nên khôn   ủ  iều kiện  ể  ược côn  nh n qu ền sử dụn   ất.  ên cạnh  ó     
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b n nhân dân phư n  X    có k  hoạch sử dụn  phần  ất trên vào việc côn   do 

 ó  khôn  có cơ s  chấp nh n toàn b   êu cầu kh i kiện củ  n u ên  ơn bà T. 

 7    u ên  ơn  êu cầu áp dụn  Án lệ số: 33/2020/AL ngày 05/02/2020. 

Xét tình huốn  án lệ áp dụn  cho trư n  hợp cá nhân  ược  hà nước cấp  ất 

nhưn  khôn  sử dụn   ất. Tron  vụ án này,    b n nhân dân phư n  X ngoài là 

n ư i sử dụn   ất (cơ qu n sử dụn   ất  khôn  phải là cá nhân sử dụn   ất) c n 

là cơ qu n Nhà nước thực hiện việc quản lý  ất   i tại  ị  phươn  nên tình huốn  

án lệ khôn  tươn  tự nên khôn  thể áp dụn  án lệ  ể  iải qu  t vụ án này. Do 

v    T   án cấp sơ thẩm, khôn  chấp nh n  êu cầu kh i kiện củ  n u ên  ơn  êu 

cầu côn  nh n cho bà T  ược qu ền sử dụn   ất  diện tích 941,5m
2
  ất thu c m t 

phần thử  30, t  bản  ồ số 21, phư n  X  thành phố Y  Thành phố Hồ Chí Minh 

theo  ản  ồ hiện trạn  vị trí do Trun  tâm  o  ạc Bản  ồ S  Tài n u ên và Môi 

trư n  Thành phố Hồ Chí Minh l p n à  10/5/2022   ồn  th i bà T  ược qu ền 

liên hệ cơ qu n có thẩm qu ền   êu cầu cấp Giấ  ch n  nh n qu ền sử dụn   ất 

 ối với phần  ất tr nh chấp là có căn c  nên khôn  chấp nh n  êu cầu khán  cáo 

củ  bà T  bà T2 và bà T3. 

 [8  Từ nhữn  phân tích trên  T   án cấp sơ thẩm khôn  chấp nh n  êu 

cầu kh i kiện củ  n u ên  ơn là có cơ s . Tại phiên t   phúc thẩm  nhữn  

n ư i khán  cáo khôn  cun  cấp  ược tài liệu ch n  c  ch n  minh nên khôn  

chấp nh n khán  cáo củ  bà T, bà T2, bà T3 và  iữ n u ên bản án dân sự sơ 

thẩm như  ề n hị củ   ại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

là có căn c  chấp nh n. 

          [9] Án phí dân sự phúc thẩm:Do khôn  chấp nh n  êu cầu khán  cáo củ  

bà T, bà T2 và bà T3 nên bà T2 và bà T3 mỗi n ư i chịu 300.000  ồn  (   trăm 

n àn  ồn ).  

           à  oàn   ọc T  ược miễn. 

   Vì các lẽ trên; 

QUYẾT  ỊNH: 

           -Căn c  vào khoản 1  iều 148 và khoản 1  iều 308 củ     lu t Tố tụn  

dân sự năm 2015; 

 -Căn c    hị qu  t số:326/2016/U TV H14 n à  30/12/2016 củ     

b n Thư n  vụ  uốc h i qu   ịnh về m c thu  miễn   iảm  thu n p  quản lý và 

sử dụn  án phí và lệ phí củ  T   án; 

-Căn c   u t Thi hành án dân sự sử   ổi  bổ sun  năm 2014. 

Tuyên   : 

1.Khôn  chấp nh n  êu cầu khán  cáo củ  n u ên  ơn bà  oàn   ọc T; 

  ư i có qu ền lợi  n h   vụ liên qu n bà  ùi  oàn Xuân T2và bà  ùi  oàn 

Xuân T3. 
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          2.Giữ n u ên bản án dân sự sơ thẩm số:1114/2023/DS-ST ngày             

18-4-2023 củ  T   án nhân dân thành phố Y  Thành phố Hồ Chí Minh. 

              3.Án phí dân sự phúc thẩm: 

               à  ùi  oàn Xuân T2 phải chịu 300.00  ồn  (   trăm n àn  ồn )   ược 

trừ vào số tiền tạm  n  án phí phúc thẩm bà T2    n p 300.000  ồn  (   trăm 

n àn  ồn ) theo  iên l i thu tiền tạm  n  án phí phúc thẩm số: 

AA/2023/0003530 ngày 25/5/2023 củ  Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Thủ   c  Thành phố Hồ Chí Minh. 

             Bà  ùi  oàn Xuân T3 phải chịu 300.00  ồn  (   trăm n àn  ồn )   ược 

trừ vào số tiền tạm  n  án phí phúc thẩm bà T3    n p 300.000  ồn  (b  trăm 

n àn  ồn ) theo  iên l i thu tiền tạm  n  án phí phúc thẩm số: 

AA/2023/0003529 ngày 25/5/2023 củ  Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Thủ   c  Thành phố Hồ Chí Minh. 

              à  oàn   ọc T  ược miễn. 

             4.  ản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể từ n à  tu ên án. 

Nơi nhận: 

- T  D Tối c o; 

- T  D cấp c o tại TP.HCM; 

- VKS D cấp c o tại TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- TAND thành phố Y;  

- Chi cục TH DS thành phố Y; 

- Các  ươn  sự;   

-  ưu hồ sơ vụ án 

-  ưu văn ph n .                                                                           

TM  HỘI  ỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     

                        
 

                                (   ký) 

 

Nguyễn Thị Thu                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


